
 

I. Viết từ tương ứng với mỗi tranh 

 

 

II. Chọn đáp án đúng 

1. Whose.................. is it? It's our house. 

A. pen             B. House         C. houses 

2. Who is this? This is .......................dad. 

A. I                 B. me              C. My 

3.My sister ................. young. 



 

A. is                B. am              C. Are 

4. What is..................... name? Her name is Linh. 

A. she              B. her              C. Hers 

5.That’s my uncle. .................is strong. 

A. She            B. He              C. His 

III. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây 

VD:  My granddad  is  strong. 

⇒ .................He.................is  strong. 

1. My dad is weak. 

⇒................................................. 

2. My daughter is small. 

⇒................................................. 

3. My uncle is poor. 

⇒................................................. 

4. His mum   is happy. 

⇒.......She.......is happy........ 

5. Her sister is  

⇒............................................ 

6. My son is angry. 

⇒............................................ 

IV. Hoàn thành câu 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Đáp án 

I. Viết từ tương ứng với mỗi tranh 

1 – small 2 – strong 3 – happy 4 – rich 5 – short 

II. Chọn đáp án đúng 

1 – B 2 – C 3 – A 4 – B 5 - B 

III. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây 

1 – He 2 – She 3 – He 4 – She 5 - He 

IV. Hoàn thành câu 

1 - No, he isn’t. 

2 - Yes, she is. 

3 - Yes, she is. 

4 - No, he isn’t. 

5 - Yes, she is. 

 


